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	BỘ NỘI VỤ

Số:           /TTr-BNV

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh
(Tài liệu phục vụ thẩm định của Bộ Tư pháp) 


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp 5 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 27/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan trung ương có liên quan, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND), Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thể chế hoá Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 24/6/2023 Quốc hội khoá 15 đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15  ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 
Khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15  ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh quy định “việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được giao hằng năm”. Đồng thời, khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15  giao Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị quyết này.
Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao, việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan trung ương và UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:
1. Ngày 21/7/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 3872/BNV-CQĐP đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thực trạng và đề xuất các nội dung quy định cụ thể về việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố.
2. Ngày 05/9/2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 4284/UBND-VX gửi Bộ Nội vụ đánh giá thực trạng và đề xuất các nội dung quy định cụ thể của dự thảo Nghị định.
3. Trên cơ sở đề xuất của Thành phố, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan trung ương liên quan, Thành uỷ, HĐND, UBND, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
.

4. Ngày 01/10/2023, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp với đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 4920/UBND-VX ngày 03/10/2023 tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định và gửi kèm theo đề xuất chỉnh lý cụ thể. Căn cứ ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và sửa đổi quy định tại Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Nghị định với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
2. Tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Thành phố và có cơ chế kiểm tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
3. Kế thừa các quy định phù hợp trong các nghị định của Chính phủ về bầu cử, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 07 điều với các nội dung cơ bản như sau:

1. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1)
Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường. Đồng thời, tại Quyết định số 857/QĐ-TTg xác định tên gọi của dự thảo Nghị định là “quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường”. 

Hiện nay, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại phường đang được quy định tại Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.. Thực hiện phân công của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan về quản lý công chức làm việc tại phường, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong Quý I/2024. 
Trong bối cảnh chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay Nghị định số 33/2021/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại phường của Thành phố Hồ Chí Minh, để bảo đảm tính thống nhất trong quy định về bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức xã, thị trấn và cán bộ, công chức phường theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15, Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định (so với phạm vi được giao quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15) theo hướng quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tên gọi của dự thảo Nghị định được xác định là “Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Về tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 2)
Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn của cán bộ cấp xã, công chức cấp xã. Tuy nhiên, để bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương nhưng vẫn bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
, dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh do HĐND Thành phố Hồ Chí Minh quy định nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã.

3. Bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 3)
Nhằm quy định chi tiết nội dung tại khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 “Việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức”, dự thảo Nghị định quy định theo hướng dẫn chiếu các quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương áp dụng đối với việc bầu cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã (khoản 1, khoản 7). 
Bên cạnh đó, do “cán bộ cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh” được xác định thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện nên một số chế độ quản lý đặc thù của đối tượng này chưa được quy định cụ thể trong pháp luật hiện hành. Trên cơ sở rà soát pháp luật và từ thực tiễn tổ chức thực hiện ở địa phương, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thề một số nội dung có tính chất đặc thù trong quản lý cán bộ cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh: (i) về thẩm quyền quản lý cán bộ, do cán bộ cấp xã thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện nên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố Hồ Chí Minh hoặc UBND cấp huyện theo phân cấp; trường hợp luật, điều lệ, quy định của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó; (ii) về xếp lương, dự thảo Nghị định bổ sung trường hợp xếp lương đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội nông dân cấp xã trong trường hợp các đối tượng này không bảo đảm tiêu chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định; (iii) quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao hơn mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cán bộ cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh là đội ngũ cán bộ cấp xã cơ bản được đào tạo và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của công chức hành chính, am hiểu địa bàn; mặt khác cán bộ cấp xã đã thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện nên dự thảo Nghị định quy định theo hướng liên thông cán bộ cấp xã với hệ thống công chức hành chính. Theo đó, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác hoặc khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật), cán bộ cấp xã được bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái làm công chức xã, phường, thị trấn; công chức từ cấp huyện trở lên nếu đủ điều kiện về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm mới (khoản 6).
4. Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 4)
Do công chức cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh được xác định thuộc biên chế công chức cấp huyện, dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn cho phù hợp và thống nhất với thẩm quyền quản lý biên chế cấp huyện
. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định cụ thể phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường (là công chức) tương đồng với phụ cấp cán bộ cấp xã đã quy định tại Điều 3. Riêng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thuộc thành phố Thủ Đức đã được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 nên không điều chỉnh tại Nghị định này.
5. Về trách nhiệm tổ chức thực hiện (Điều 5)
Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của UBND, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND, HĐND cấp huyện trong việc ban hành, quyết định các nội dung về quản lý biên chế theo thẩm quyền; tổ chức triển khai thi hành và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định. Đồng thời, trên cơ sở định mức số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn và công chức xã, thị trấn được HĐND Thành phố phê duyệt, UBND Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền về biên chế xem xét, bổ sung số lượng biên chế công chức cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định
.
6.  Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành (Điều 6 và Điều 7)
Dự thảo Nghị định quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 6), theo đó từ ngày 01/8/2023, cán bộ, công chức xã, thị trấn và cán bộ phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/8/2023 đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được chuyển thành cán bộ, công chức thuộc biên chế cấp huyện làm việc tại xã, phường, thị trấn đang công tác, đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan rà soát, ban hành quyết định và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng này; quy định thời gian chuyển tiếp là 05 năm đối với các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển thành cán bộ, công chức thuộc biên chế cấp huyện.
Dự thảo Nghị định xác định thời điểm có hiệu lực thi hành (Điều 7) phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về hiệu lực văn bản trong trường hợp ban hành theo thủ tục rút gọn; đồng thời bãi bỏ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP kể từ ngày Nghị quyết của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức cán bộ, công chức cấp xã có hiệu lực thi hành để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Hồ sơ kèm theo, gồm: (1) Dự thảo Nghị định;(2) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; (3) Văn bản góp ý của các cơ quan trung ương và địa phương)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);

- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, CQĐP (3).
	KT. BỘ TRƯỞNG
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� Tính đến ngày 04/10/2023, Bộ Nội vụ đã nhận được ý kiến góp ý của 17/29 Bộ, cơ quan trung ương và 02 ý kiến của địa phương (UBND và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh), trong đó có 10 ý kiến nhất trí hoàn toàn, 9 ý kiến góp ý các điều, khoản cụ thể. Tại Văn bản số 5494/BNV-CQĐP ngày 26/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc đôn đốc các cơ quan tham gia ý kiến có nội dung “trường hợp đến ngày 28/9/2023 Bộ Nội vụ không nhận được ý kiến thì xem như thống nhất với dự thảo Nghị định”.


� Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, thay thế các Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố


� Luật cán bộ, công chức quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý” (điểm d khoản 1 Điều 39); “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cấp của Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” (khoản 2 Điều 67).


� Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị quy định Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quản lý biên chế các tỉnh uỷ, thành uỷ. Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp quản lý biên chế được giao.





